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SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ
Ngày 04 tháng 5 năm 2020
	STT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, 

tổ chức 
	Địa chỉ, số điện thoại cá nhân, tổ chức 
	Tên cơ quan/phòng/công chức thụ lý giải quyết
	Thời gian tiếp nhận, bàn giao và nhận kết quả
	Trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày hẹn trả kết quả
	Ngày giao hồ sơ
	Ký nhận giao hồ sơ
	Ngày nhận kết quả
	Ngày nhận
	Tên người nhận
	Cá nhân, tổ chức ký đã nhận
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1 
	000.28.81.H26-200504-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Đào Hồng Hà
	phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 09:52
	05/05/2020 09:52 
	
	
	04/05/2020 09:54
	04/05/2020 17:45
	Đào Hồng Hà
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	2 
	000.28.81.H26-200504-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Mạnh Tuyến
	Tổ 5 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:09
	05/05/2020 10:09 
	
	
	04/05/2020 10:14
	04/05/2020 17:45
	Nguyễn Mạnh Tuyến
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,54 phút

	3 
	000.28.81.H26-200504-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Cường
	xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:15
	05/05/2020 10:15 
	
	
	04/05/2020 10:18
	04/05/2020 17:45
	Nguyễn Văn Cường
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	4 
	000.28.81.H26-200504-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đàm Trọng Kiên
	PHÚC LA
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:22
	05/05/2020 10:22 
	
	
	04/05/2020 10:24
	04/05/2020 17:45
	Đàm Trọng Kiên
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	5 
	000.28.81.H26-200504-0004
	Đăng ký khai sinh
	Trần Đăng Quang
	tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0968171191
	UBND phường Phú Lãm/Tư pháp - Hộ tịch/Vũ Ngọc Cẩn
	04/05/2020 10:24
	11/05/2020 10:24 
	04/05/2020 10:33
	
	04/05/2020 10:54
	04/05/2020 17:10
	Nguyễn Thị Sinh
	" 

	Sớm hạn 04 ngày, 07 giờ, 29 phút

	6 
	000.28.81.H26-200504-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đỗ Văn Hiệu
	V1 PHÚ LÃM (ỨNG HÒA)
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:25
	05/05/2020 10:25 
	
	
	04/05/2020 10:26
	04/05/2020 17:45
	Đỗ Văn Hiệu
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	7 
	000.28.81.H26-200504-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phùng Quang Định (Phương)
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:27
	05/05/2020 10:27 
	
	
	04/05/2020 10:30
	04/05/2020 17:45
	Phùng Quang Định (Phương)
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	8 
	000.28.81.H26-200504-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Tưởng Thị Mùi
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:33
	05/05/2020 10:33 
	
	
	04/05/2020 10:39
	04/05/2020 17:45
	Tưởng Thị Mùi
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,53 phút

	9 
	000.28.81.H26-200504-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Quế
	KIẾN HƯNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:39
	05/05/2020 10:39 
	
	
	04/05/2020 10:41
	04/05/2020 17:45
	Phạm Thị Quế
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	10 
	000.28.81.H26-200504-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Đình Đạo
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:44
	05/05/2020 10:44 
	
	
	04/05/2020 10:45
	
	
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	11 
	000.28.81.H26-200504-0011
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Thu Huyền
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:47
	05/05/2020 10:47 
	
	
	04/05/2020 10:48
	04/05/2020 17:44
	Nguyễn Thu Huyền
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	12 
	000.28.81.H26-200504-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Trần Thị Phương Anh
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:51
	05/05/2020 10:51 
	
	
	04/05/2020 10:52
	04/05/2020 17:44
	Trần Thị Phương Anh
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	13 
	000.28.81.H26-200504-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Duy Tiến
	HẢI PHÒNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:53
	05/05/2020 10:53 
	
	
	04/05/2020 10:54
	04/05/2020 17:44
	Phạm Duy Tiến
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	14 
	000.28.81.H26-200504-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Bùi Tuấn An
	THANH OAI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 10:56
	05/05/2020 10:56 
	
	
	04/05/2020 10:57
	04/05/2020 17:44
	Bùi Tuấn An
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	15 
	000.28.81.H26-200504-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Hoàng Văn Long
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 11:00
	05/05/2020 11:00 
	
	
	04/05/2020 11:04
	04/05/2020 17:44
	Hoàng Văn Long
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,55 phút

	16 
	000.28.81.H26-200504-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Hồng Anh
	V4 - PHÚ LÃM (HẢI DƯƠNG)
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 11:04
	05/05/2020 13:30 
	
	
	04/05/2020 11:06
	04/05/2020 17:44
	Phạm Thị Hồng Anh
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,02 giờ,23 phút

	17 
	000.28.81.H26-200504-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thu Huyền
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 13:50
	05/05/2020 13:50 
	
	
	04/05/2020 13:51
	04/05/2020 17:44
	Nguyễn Thu Huyền
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	18 
	000.28.81.H26-200504-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đào Hồng Hà
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 13:51
	05/05/2020 13:51 
	
	
	04/05/2020 13:53
	04/05/2020 17:44
	Đào Hồng Hà
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	19 
	000.28.81.H26-200504-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Tuấn Anh
	KIẾN HƯNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 13:53
	05/05/2020 13:53 
	
	
	04/05/2020 13:57
	04/05/2020 17:44
	Nguyễn Tuấn Anh
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,55 phút

	20 
	000.28.81.H26-200504-0020
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Dương Đắc Quyến
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 14:07
	05/05/2020 14:07 
	
	
	04/05/2020 14:08
	04/05/2020 17:43
	Dương Đắc Quyến
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	21 
	000.28.81.H26-200504-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đào Thị Loan
	PHÚ LƯƠNG
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 14:14
	05/05/2020 14:14 
	
	
	04/05/2020 14:18
	04/05/2020 17:44
	Đào Thị Loan
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,55 phút

	22 
	000.28.81.H26-200504-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Ngọc Diệp
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 14:32
	05/05/2020 14:32 
	
	
	04/05/2020 14:33
	04/05/2020 17:43
	Nguyễn Ngọc Diệp
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	23 
	000.28.81.H26-200504-0023
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Bùi Văn Đăng
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 14:34
	05/05/2020 14:34 
	
	
	04/05/2020 14:35
	04/05/2020 17:43
	Bùi Văn Đăng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	24 
	000.28.81.H26-200504-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Trần Văn Dũng
	NGHỆ AN
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 14:36
	05/05/2020 14:36 
	
	
	04/05/2020 14:36
	04/05/2020 17:43
	Trần Văn Dũng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	25 
	000.28.81.H26-200504-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Triệu Tiến Dũng
	tuyên quang
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:12
	05/05/2020 15:12 
	
	
	04/05/2020 15:14
	04/05/2020 17:43
	Triệu Tiến Dũng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	26 
	000.28.81.H26-200504-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đào Thị Phượng
	PHÚ XUYÊN
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:15
	05/05/2020 15:15 
	
	
	04/05/2020 15:18
	04/05/2020 17:43
	Đào Thị Phượng
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	27 
	000.28.81.H26-200504-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Duy Lương
	ĐỒNG MAI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:18
	05/05/2020 15:18 
	
	
	04/05/2020 15:23
	04/05/2020 17:43
	Nguyễn Duy Lương
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,54 phút

	28 
	000.28.81.H26-200504-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Vũ Thị Hương
	MỸ ĐỨC
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:23
	05/05/2020 15:23 
	
	
	04/05/2020 15:34
	04/05/2020 17:43
	Vũ Thị Hương
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,48 phút

	29 
	000.28.81.H26-200504-0029
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Thị Hải
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:50
	05/05/2020 15:50 
	
	
	04/05/2020 15:51
	04/05/2020 17:44
	Nguyễn Thị Hải
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	30 
	000.28.81.H26-200504-0030
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Đặng Thị Mai
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 15:55
	05/05/2020 15:55 
	
	
	04/05/2020 15:56
	04/05/2020 17:46
	Đặng Thị Mai
	" 

	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	31 
	000.28.81.H26-200501-0001
	Đăng ký khai sinh
	Bùi Đức Nguyên
	Thửa đất số 05 - Tờ bản đồ 00 - Khu tập thể công ty cổ phần thiết bị  - Tổ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0967235138
	UBND phường Phú Lãm/Tư pháp - Hộ tịch/Vũ Ngọc Cẩn
	04/05/2020 15:59
	11/05/2020 15:59 
	04/05/2020 16:09
	
	
	
	
	" 

	

	32 
	000.28.81.H26-200504-0031
	Đăng ký khai sinh
	Hà Bảo Ngọc
	Tổ 7, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 0365843456
	UBND phường Phú Lãm/Tư pháp - Hộ tịch/Vũ Ngọc Cẩn
	04/05/2020 16:43
	12/05/2020 08:00 
	04/05/2020 16:44
	
	
	
	
	" 

	

	33 
	000.28.81.H26-200504-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Công Ty Cp Lắp Máy - Cơ Điện
	nam tư liêm
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 16:56
	06/05/2020 08:00 
	
	
	04/05/2020 16:58
	04/05/2020 17:45
	Công Ty Cp Lắp Máy - Cơ Điện
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,31 phút

	34 
	000.28.81.H26-200504-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Bùi Thị Lan Hương
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 17:04
	06/05/2020 08:00 
	
	
	04/05/2020 17:15
	04/05/2020 17:45
	Bùi Thị Lan Hương
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,14 phút

	35 
	000.28.81.H26-200504-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Hoạt
	PHÚ LÃM
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	04/05/2020 17:16
	06/05/2020 08:00 
	
	
	04/05/2020 17:16
	04/05/2020 17:45
	Nguyễn Thị Hoạt
	" 

	Sớm hạn 01 ngày,13 phút


